
Mother's Tree Japan

Những hội thoại hay gặp khi đi khám thai
(dùng cho bà mẹ)

/Tiếng Việt



Có khả năng là đang mang thai ( dương tính với que thử thai/
chậm kinh)

 Các mục cần lưu ý khi khám thai ( bệnh viện)①

Lúc khám thai tôi có thể sử dụng phiên dịch qua điện thoại đ
ược không?

Vì lý do tôn giáo, tôi muốn đăng ký khám bác sỹ nữ. Như thế
có được không?

Có cần phải đến khám mỗi lần có lịch khám thai không?

 Tôi có thể đến khám thai cùng (chồng・phiên dịch viên・
người khác) được không?
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Tôi có thể đăng ký làm các xét nghiệm trước sinh không? (xét

nghiệm sàng lọc trên huyết thanh của mẹ・  NIPT・ Xét

nghiệm nước ối)

Đây là xét nghiệm gì vậy?

Hãy cho tôi biết chi phí ước tính khi làm xét nghiệm này.

Lần sau tôi sẽ đến cùng ( chồng・ phiên dịch viên).

 Có thể hướng dẫn tỉ mỉ lại giúp tôi được không?

 Các mục cần lưu ý khi khám thai ( bệnh viện)②

Vì lý do tôn giáo, có loại đồ ăn tôi không thể ăn được. Tôi có
thể thảo luận về vấn đề thực đơn dùng trong thời gian nhập
viện được không?
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Bị nghén nặng gây mệt mỏi. Tình trạng cơ thể của bạn không sao chứ? (

Cũng có lúc có thể ăn được・ Uống được・ Đồ uống cũng bị nôn・
Chảy nước dãi liên tục kéo dài)

Vấn đề về cuộc sống sinh hoạt và tình trạng cơ thể①

Bị đau bụng ( thỉnh thoảng・ thường xuyên)

Lo lắng về vấn đề sinh con ( Tuổi・ Tình trạng sức khỏe・

Thiếu người hỗ trợ・ Vấn đề kinh tế)

Bụng bị căng, gò ( thỉnh thoảng・ thường xuyên)

Bị ra máu

(ít・ nhiều/ máu tươi・ dính một chút phớt đỏ như máu)

MEMO
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Cho đến lúc sinh tôi có thể tăng thêm
khoảng bao nhiêu cân?

Vấn đề về cuộc sống sinh hoạt và tình trạng cơ thể②

Có loại đồ ăn ( nguyên liệu・ cách ăn) nào được khuyến khí

ch ăn khi mang thai không?

Trong thời kỳ mang thai tôi có phải kiêng loại đồ
ăn gì không?

Tăng dần cảm giác thèm ăn.

Dù đã chú ý nhưng cân nặng vẫn bị tăng.

© 2020 Mother's Tree Japan 4



Hãy hướng dẫn tôi các bài tập vận động dành cho phụ nữ
mang thai.

Bị táo bón nặng. Muốn dùng thuốc. ( Đã từng uống thuốc táo

bón・ chưa từng uống thuốc táo bón)

Có thể uống cà phê・ hồng trà được không?

Có được nhận thực phẩm chức năng

( sắt・ axit folic・  sản phẩm khác) không?

Vấn đề về cuộc sống sinh hoạt và tình trạng cơ thể③

Có loại thực phẩm chức năng nào được khuyến khích dùng
cho phụ nữ mang thai không?
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Bị ngứa da nặng.

Buồn ngủ không thể cưỡng lại được
/ Buổi tối hay bị mất ngủ.

Có cảm giác như bị cảm cúm. ( sốt・ đau họng・ ho・ chảy

nước mũi ) Có thể cho tôi thuốc được không?

Vấn đề về cuộc sống sinh hoạt và tình trạng cơ thể④

Bị dị ứng phấn hoa nặng.
Có thể cho tôi thuốc được không?

Cảm thấy cơ thể không khỏe. ( đau đầu・ hoa mắt chóng mặt,

đi không vững・ khó thở・ mệt mỏi )
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Trên da xuất hiện những đốm mụn đỏ.

Vấn đề về cuộc sống sinh hoạt và tình trạng cơ thể⑤

Có thể đi xe đạp không?

Có thể đi máy bay không? (khoảng OO tuần)

Bị phù chân.

Chân bị chuột rút.
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Vấn đề về em bé

Hiện tại em bé to cỡ nào?

( bao nhiêu gram・ bao nhiêu cm )

Em bé có phát triển bình thường không?

Em bé có khỏe không?

Có thể cho tôi biết giới tính của em bé không?
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Không muốn sinh thường
, tôi có thể đăng ký nguyện vọng sinh mổ được không?

Có thể cho người nhà vào cùng lúc sinh được không?

 ( chồng・ con lớn・ mẹ đẻ・ khác )

Trong khả năng có thể tôi không muốn bị rạch tầng sinh môn.

Có hỗ trợ dịch vụ sinh không đau không?

Trong khả năng có thể tôi muốn sinh thường.

Những mục cần lưu ý chuẩn bị khi sinh con (nhập viện)①
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Tôi muốn nuôi con bằng sữa mẹ. Hãy hướng dẫn tôi những đ
iều cần làm từ bây giờ và cách thực hiện nó
( mát xa )

Tôi muốn nuôi con kết hợp cả sữa mẹ và sữa công thức.

Tôi muốn biết các kiến thức về chuẩn bị sinh

( chuẩn bị nhà ở ) . (giường em bé・ khăn to cho em bé・ bình sữa …/

khi nào・ giá cả )

Thời gian nhập viện khoảng tầm bao nhiêu ngày?

Trong khoảng thời gian nhập viện người nhà có thể vào thăm

không? ( chồng・ con lớn・ bố mẹ・ khác )

Những mục cần lưu ý chuẩn bị khi sinh con (nhập viện)②
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Tôi muốn xác nhận về thời điểm nhập viện khi sinh con.

Tôi muốn được hướng dẫn về nội dung chuẩn bị nhập viện
 ( đồ dùng nhập viện )

Những mục cần lưu ý chuẩn bị khi sinh con (nhập viện)③
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